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TÓM TẮT  
Ngày nay, có nhiều hướng tiếp cận khác nhau để xử lý giá trị thuộc tính của lớp đối 

tượng được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 
một phương pháp xử lý giá trị thuộc tính của lớp đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối 
tượng với thông tin mờ và không chắc chắn dựa trên định lượng ngữ nghĩa của đại số gia tử. 
Bài báo sử dụng phương pháp này để chuyển giá trị thuộc tính của lớp đối tượng về đoạn con 
[0, 1] tương ứng. Ngoài ra, vì tính mờ của các phần tử trong đại số gia tử là các đoạn con của 
[0,1]. Từ đó, đưa ra một thuật toán thực hiện việc so sánh hai đoạn con [0,1] này nhằm đáp 
ứng yêu cầu của việc truy vấn dữ liệu. 

ABSTRACT 
In this paper, a method of handling attribute values of object classes in object-oriented 

database with fuzzy information and uncertainties based on quantitatively semantics-based hedge 
algebras will be presented. The article also deals with this method to transfer the attribute values 
of objects into sub intervals in [0, 1] respectively. In addition, because the fuzziness of the 
elements in the hedge algebra is the subintervals in [0,1], an algorithm that allows the comparison 
of two subintervals [0,1] will be presented to meet the requirements of the query data. 

 
1. Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, khi mà mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (CSDL 
HĐT) truyền thống không phù hợp với thực tế bởi vì thông tin về các đối tượng trong thế 
giới thực thường có tính mơ hồ, không chắc chắn, không đầy đủ. Để giải quyết vấn đề đặt 
ra trong thực tế mô hình CSDL HĐT mờ đã được đề xuất nhằm biểu diễn và xử lý được 
các đối tượng mà các thông tin về chúng có thể là mơ hồ và không chắc chắn. 
  Các giá trị thuộc tính của đối tượng trong CSDL HĐT mờ rất phức tạp: bao gồm 
các giá trị ngôn ngữ, giá trị số, giá trị khoảng, tham chiếu đến đối tượng (đối tượng này 
có thể mờ), tuyển tập, … Vì vậy, khi truy vấn dữ liệu trong CSDL HĐT với thông tin 
mờ và không chắc chắn thì vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào tìm ra một phương 
pháp xử lý các giá trị mờ để từ đó xây dựng phương pháp so sánh giữa chúng. Có nhiều 
cách tiếp cận để xử lý các giá trị mờ được các tác giả trong và ngoài nước quan tâm 
nghiên cứu: Eiter và cộng sự (2001) đã giới thiệu một mô hình cơ sở đối tượng xác suất 
gọi là POB (Probabilistic Object Base). Đây là mô hình mở rộng mô hình CSDL HĐT 
xác suất của Kornatzky và Shimony (1994) với các chiến lược kết hợp xác suất để biểu 
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diễn và xử lý các thuộc tính đối tượng được thể hiện bởi các phân bố xác suất cận dưới 
và cận trên của một tập giá trị. Không chỉ mở rộng phép chọn trong mô hình của 
Kornatzky và Shimony, các tác giả còn xây dựng một đại số đối tượng hoàn chỉnh trên 
POB. Tuy nhiên, thiếu sót chính trong mô hình POB là không cho phép giá trị thuộc 
tính mờ và chưa thể hiện được phương thức lớp; Nguyễn Cát Hồ và cộng sự (2006) đã 
đề nghị một mô hình trong đó giá trị tập mờ của mỗi thuộc tính được biểu diễn bởi một 
nhãn ngôn ngữ và ngữ nghĩa của nó được xác định bởi một đại số gia tử. Trong mô hình 
này, tác giả đã định nghĩa độ đo tính mờ, ngữ nghĩa của các nhãn ngôn ngữ, tính tương 
tự và các quan hệ đối sánh giữa chúng, làm cơ sở cho một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu mờ 
trên mô hình này. 

 Dựa theo cách tiếp cận của Đại số gia tử (ĐSGT), ngữ nghĩa ngôn ngữ có thể biểu 
thị bằng một lân cận các khoảng được xác định bởi độ đo tính mờ các giá trị ngôn ngữ 
của một thuộc tính được xem như là biến ngôn ngữ. Trên cơ sở đó , trong bài báo này 
xem miền giá trị thuộc tính đối tượng là đại số gia tử, chúng tôi đề xuất một phương 
pháp biến đổi về các giá trị khoảng và sau đó chuyển các giá trị khoảng này về đoạn con 
của [0, 1]. Từ đó, việc truy vấn và xử lý dữ liệu của các đối tượng mờ với thông tin mơ 
hồ, và không chắc chắn trở nên hiệu quả. 
  Trong phần 2 chúng tôi trình bày một số khái niệm cơ bản liên quan đến ĐSGT 
làm cơ sở cho các mục tiếp theo. Phần 3 trình bày phương pháp xử lý giá trị khoảng và 
phương pháp so sánh trên các đoạn con của [0, 1]. Phần 4 trình bày phương pháp xử lý 
truy vấn với thông tin mờ và không chắc chắn  

2. Đại số gia tử 

 Để xây dựng cách tiếp cận đại số gia tử, trong phần này chúng tôi trình bày tổng 
quan về một số nét cơ bản của đại số gia tử và khả năng biểu thị ngữ nghĩa dựa vào cấu 
trúc của đại số gia tử [1]. 
  Chúng ta xét miền ngôn ngữ của biến chân lý TRUTH gồm các từ sau: 
Dom(TRUTH) = {true, false, very true, very false, more-or-less true, more-or-less false, 
possibly true, possibly false, approximately true, approximately false, little true, little 
false, very possibly true, very possibly false.....}, trong đó true, false là các từ nguyên 
thuỷ, các từ nhấn (mordifier hay intensifier) very, more-or-less, possibly, approximately 
true, little gọi là các gia tử (hedges). Khi đó miền ngôn ngữ T = dom(TRUTH) có thể 
biểu thị như một đại số X = ( X, C, H, ≤ ), trong đó C là tập các từ nguyên thuỷ được 
xem là các phần tử sinh. H là tập các gia tử được xem như là các phép toán một ngôi, 
quan hệ ≤ trên các từ (các khái niệm mờ) là quan hệ thứ tự được "cảm sinh" từ ngữ 
nghĩa tự nhiên. Ví dụ dựa trên ngữ nghĩa, các quan hệ thứ tự sau là đúng: false ≤ true, 
more true ≤ very true nhưng very false ≤  more false, possibly true ≤ true nhưng false ≤ 
possibly false, ... Tập X được sinh ra từ C bởi các phép tính trong H. Như vậy, mỗi phần 
tử của X sẽ có dạng biểu diễn x = hnhn-1.......h1x, x ∈ C. Tập tất cả các phần tử được sinh 
ra từ một phần tử x được ký hiệu là H(x). Nếu C có đúng hai từ nguyên thuỷ mờ, thì 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 

 17

một được gọi là phần tử sinh dương ký hiệu là c+, một gọi là phần tử sinh âm ký hiệu là 
c- và ta có c- < c+. Trong ví dụ trên True là dương còn False là âm. 
   Như vậy, cho X = ( X, G, H, ≤ ) với G = { c−, W, c+} , H = H−∪H+, trong đó           
H+ = {h1,..., hp} và  H- = {h-1, ..., h-q}, với   h1 < .. .<  hp và h-1 < .. .<  h-q, trong đó       
p, q >1 là dãy các gia tử. 

Định nghĩa 2.1 [1]. f: X → [0,1] gọi là hàm ngữ nghĩa định lượng của X nếu∀h, 
k ∈ H+ hoặc ∀ h, k ∈ H-, và  ∀x, y ∈ X ta có: 
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   Với đại số gia tử và hàm định lượng ngữ nghĩa ta có thể định nghĩa tính mờ của 
một khái niệm mờ. cho trước hàm định lượng ngữ nghĩa f của X, xét bất kỳ x ∈ X. Tính 
mờ của x khi đó được đo bằng đường kính của tập f(H(x)) ⊆  [0,1]. 

 Định nghĩa 2.2 [1]: Hàm fm: X → [0,1] được gọi là độ đo tính mờ trên X nếu 
thoả mãn các điều kiện sau: 
   (1) fm là độ đo mờ đầy đủ trên X, tức là  

∑
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  (2) Nếu x là khái niệm rõ, tức là H(x) = {x} thì fm(x) = 0. Do đó fm(0) = fm(W) 
= fm(1) = 0. 

  (3)  Với ∀x,y ∈ X, ∀h ∈ H, ta có  
)(
)(
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= , nghĩa là tỉ số này không 

phụ thuộc vào x và y, được kí hiệu là µ(h) gọi là độ đo tính mờ (fuzziness measure ) của 
gia tử h. 
 Định nghĩa 2.3 [1]: Gọi fm là độ đo tính mờ trên đại số gia tử X, f: X -> [0, 1]. 
Với mọi x ∈ X, ta ký hiệu I(x) ⊆ [0, 1] và |I(x)| là độ dài của I(x). 

  Một họ J  = {I(x):x∈X} được gọi là phân hoạch của [0, 1] nếu: 

(1): {I(c+), I(c-)} là phân hoạch của [0, 1] sao cho |I(c)| =  fm(c), với c∈{c+, c-}. 
(2): Nếu đoạn I(x) đã được định nghĩa và |I(x)| = fm(x) thì {I(hix): I = 1...p+q} 

được định nghĩa là phân hoạch của I(x) sao cho thoả mãn điều kiện: |I(hix)| = fm(hix) và 
|I(hix)| là tập sắp thứ tự tuyến tính.  

Tập {I(hix)} được gọi là phân hoạch gắn với phần tử x. Ta có 
  

 

 Định nghĩa 2.4 [1]: Cho Xk = { }kxXx =∈ : , xét Pk = { }kXxxI ∈:)(  là một 

phân hoạch của [0, 1]. Ta nói rằng u bằng v theo mức k, được ký hiệu u =k v, khi và chỉ 

)()()(
1

xfmxIxhI
qp

i
i ==∑

+

=

 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 

 18 

khi I(u) và I(v) cùng bao hàm trong một khoảng mờ mức k. Có nghĩa ∀u, v ∈ X, 
kkk

k uIPvu ∆⊆∈∆∃⇔= )(:  và kvI ∆⊆)( . 

3. Phương pháp xử lý giá trị thuộc tính 

3.1 Giá trị thuộc tính 
 Giá trị thuộc tính của đối tượng có thể là một trong bốn trường hợp sau: 

1. Giá trị chính xác:  Giá trị có thể là các giá trị của các kiểu dữ liệu nguyên thủy 
như các kiểu số hoặc kiểu xâu ký tự, hoặc là tập hợp các giá trị nguyên thủy. 
Miền giá trị trong trường hợp này chúng ta có thể dễ dàng thao tác bằng việc sử 
dụng các phép toán ( =≥≤ ,, ) trong biểu thức điều kiện của câu hỏi truy vấn; hoặc 
chúng ta có thể xây dựng các điều kiện mờ để thực hiện truy vấn dữ liệu, ví dụ 
“cho biết tất cả đối tượng nhân viên có thu nhập thấp hơn lương trung bình” 

2. Giá trị không chính xác (hoặc mờ): Trường hợp với giá trị không chính xác 
(hoặc mờ) rất phức tạp, thường thì nhãn ngôn ngữ được sử dụng để biểu diễn 
cho những loại giá trị này [9]. Những kiểu giá trị không chính xác phải được 
xem xét theo ngữ nghĩa của các giá trị không chính xác. Chẳng hạn, một thực 
vật có tên là húng tây, đất thích hợp cho nó phát triển là mùn nhưng không chắc 
chắn nó cần mức độ ánh sáng là nhẹ hay trung bình, hoặc chiều cao của anh ta 
khoảng 2m, hoặc khoảng [0, 35] để biểu diễn khái niệm trẻ của con người. 

3. Đối tượng: Trong trường hợp này giá trị thuộc tính có thể tham chiếu đến một đối 
tượng khác (đối tượng phức). Đối tượng mà nó tham chiếu đến có thể mờ. [9] 

4. Tuyển tập: Thuộc tính có thể là tập các giá trị hoặc tập (set) các đối tượng [9].  
Sự không chính xác của các thuộc tính này được chia thành 2 mức: 

a. Tập (set) có thể mờ. 
b. Thành viên của tập có thể là các giá trị mờ hoặc các đối tượng mờ 

  Trong bài báo này chúng tôi tập trung xét các giá trị thuộc tính trong trường hợp 
thứ hai và đặc biệt giá trị khoảng phục vụ cho việc xử lý và thao tác dữ liệu trong các 
phần sau. 

3.2 Chuyển các giá trị khoảng về đoạn con [0,1] 
  Gọi Dom(Ai) = [min,max] là miền giá trị thuộc tính đối tượng, trong đó min và 
max tương ứng là 2 giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của Dom(Ai).   
 Định nghĩa 3.1 [6]: f: Dom(Ai)→  [0,1] và được xác định: 

)(
minmax

min)( iADomaaaf ∈∀
−

−
=  

3.3 So sánh các giá trị khoảng với độ đo tính mờ trên đại số gia tử 
  Cho đại số gia tử X = (X, G, H, ≤ ) và một giá trị khoảng [a, b] sau khi đã 
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chuyển về đoạn con [0, 1] (sử định nghĩa 3.1 để chuyển về đoạn [0, 1] tương ứng). Vì 
tính mờ của x là một đoạn con [0, 1] do đó để thực hiện việc so sánh chúng ta chỉ cần 
tìm phần giao của hai đoạn con [0, 1] tương ứng này. 

  Đoạn con thứ nhất với x ∈ X, ta ký hiệu [ ]1,0)( ⊆xI  và |I(x)| = fm(x). Đoạn con 
thứ hai là [Ia, Ib] = [f(a), f(b)] ⊆ [0,1]. Khi đó phương pháp so sánh và tìm phần giao của 
hai đoạn con [0,1] như sau: 
 Trường hợp 1: với mỗi đoạn [Ia, Ib], nếu tồn tại Xx∈ sao cho [ ] )(, xIII ba ⊆ , thì 

xba x=,  

  
 

  Trường hợp 2: với mỗi đoạn [Ia, Ib], nếu tồn tại Xx∈  sao cho [ ] )(, xIII ba ⊄ . 
Trong trường hợp này chúng tôi chia thành 2 trường hợp nhỏ như sau: 

 - Trường hợp a:  Xxx ∈∀ 1, , và giả sử x < x1 thì nếu cIIxIII baba /],[)(],[ ≥∩ , 

thì xba x=,  

 
    

  - Trường hợp b: Xxx ∈∀ 1, , và giả sử x < x1 thì nếu cIIxIII baba /],[)(],[ 1 ≥∩ , 

thì xba x1, =  

 
    
  Với c là số đoạn con I(xi) ⊆ [0,1], sao cho [ ]( ) φ≠∩ )(, xIII ba  

  Trường hợp 3: với mỗi đoạn [Ia, Ib] và nếu tồn tại Xx∈  sao cho 
[ ]( ) φ=∩ )(, xIII ba . Nếu tồn tại z∈X sao cho [Ia, Ib] ⊆ I(z) và I(x) ⊆ I(z) thì xba z=,  

 
 
 
 

4. Truy vấn dữ liệu với thông tin mờ và không chắc chắn 

4.1 Ví dụ: chúng ta xét cơ sở dữ liệu với 6 đối tượng sinh viên như sau 

 

 

Ia Ib 

I(x) 

Ia Ib 

I(x) I(x1) 

Ia Ib 

I(x) I(x1) 

Ia Ib 

I(z) 
I(x) 
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4.2 Thuật toán xác định giá trị chân lý thuộc tính 

 Ý tưởng: Để xác định giá trị chân lý cho giá trị thuộc tính đối tượng. Chúng tôi 
chuyển đổi giá trị thuộc tính của đối tượng về đoạn con [0, 1] và so sánh Xx∈  (vì tính 
mờ x là đoạn con [0, 1]) với đoạn con này. Thuật toán dừng khi tìm đoạn con thỏa mãn 
điều kiện mờ. 
 Thuật toán 4.2 xác định giá trị chân lý của điều kiện mờ. 
 Vào: Tập các đối tượng O(U), với U={A1,A2,…,An} là tập các thuộc tính của 
đối tượng 
 Ra: O[Ai]=k x là đúng 
 Phương pháp: 
 b1:  Đặt Dom(Ai)=[min,max] 
 b2:  For mỗi O  do 
 if O[Ai] không phải là giá trị khoảng then chuyển O[Ai] thành khoảng [a,b] 
tương ứng. 
 b3:  For mỗi O  do 
 // sử dụng hàm f để chuyển đoạn [a,b] thành đoạn con [0,1] 
   O[Ai] = [f(a), f(b)];  
 b4:  For mỗi O  do 

 if  O[Ai] ⊆ I(x)  then (O[Ai]=k x);  
 if  O[Ai] ⊄ I(x)  then 

  if (∃  x1∈X ) và (x<x1) và ( cAOxIAO ii /][)(][ ≥∩ ) then (O[Ai]=k x); 

 if (∃  x1∈X ) và (x<x1) và ( cAOxIAO ii /][)(][ 1 ≥∩ ) then (O[Ai]=k x1) 

 if [ ]( ) φ=∩ )(xIAO i ) then   

  if (∃ z∈X) và (O[Ai] ⊆ I(z)) và (I(x) ⊆ I(z)) then  (O[Ai]=k z) 

SV1 

ten: Anh 
tuoi: 30 
chieucao:[1.65,1.69] 

 

SV2 

ten: thanh 
tuoi: khoảng 25 
chieucao:1.72 

 

SV3 

ten: nhàn 
tuoi: [25,30] 
chieucao:[1.7,1.8] 

SV4 

ten: Hoa 
tuoi: [35,45] 
chieucao:1.67 

SV5 

ten: Phuong 
tuoi: 45 
chieucao: [1.8,1.9] 

SV6 

ten: Hồng 
tuoi: [27,32] 
chieucao: 1.6 
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4.3 Truy vấn 
Truy vấn 1: Cho biết những sinh viên có tuổi khả năng trẻ trong ví dụ ở 4.1. 
 Vậy để trả lời được câu truy vấn 1 chúng ta thực hiện như sau: 
Bước 1:  
 Gọi Xtuoi = ( Xtuoi, Gtuoi, Htuoi, ≤) là đại số gia tử, với Gtuoi= {già, trẻ},                    
H+

tuoi  = {rất, hơn},  H-
tuoi = {khả năng, ít}, rất > hơn và ít > khả năng. 

 Chọn Wtuoi = 0.6, fm(trẻ) = 0.6, fm(già) = 0.4, fm(rất) = 0.25, fm(hơn) = 0.25, 
fm(khả năng) = 0.25,  fm(ít) = 0.25, và Dom(TUOI) = [0,100]. 
 Ta có fm(rất trẻ) = 0.15, fm(hơn trẻ) = 0.15, fm(ít trẻ) = 0.15, fm(khả năng trẻ) = 
0.15. Do rất trẻ < hơn trẻ < trẻ < khả năng trẻ < ít trẻ nên ta có I(rất trẻ) = [0, 0.15], 
I(hơn trẻ) = [0.15, 0.30], I(khả năng trẻ) = [0.30, 0.45], I(ít trẻ)=[0.45, 0.60]. 
Bước 2: Áp dụng thuật toán 4.2  
    Sau khi thực hiện b1 và b2 của thuật toán 4.2 ta có kết quả như sau với 
Dom(TUOI) = [0, 100]: 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

b3: xác định các đối tượng thỏa mãn điều kiện 
 Vì [0.35, 0.45] ⊆ I(khả năng trẻ), mà [f(a), f(b)]= [0.35, 0.45] nên [0.35, 0.45]  
= 2 khả năng trẻ, và vì [0.45, 0.45] ⊆ I(khả năng trẻ), mà [f(a), f(b)] = [0.45, 0.45]                  
nên [0.45, 0.45]= 2 khả năng trẻ. 
  Vậy có hai sinh viên có tuổi khả năng trẻ là SV4 và SV5 
Truy vấn 2: Cho biết những sinh viên có chiều cao ít cao. 
 Vậy để trả lời được câu truy vấn 2 chúng ta thực hiện như sau: 
Bước 1:  
  Gọi Xchieucao = ( Xchieucao, Gchieucao, Hchieucao, ≤) là đại số gia tử, với                      
Gchieucao = {cao, thấp}, H+

trongluong = {rất, hơn},  H-
trongluong = {khả năng, ít}, rất > hơn và 

ít > khả năng. 

SV1 

ten: Anh 
tuoi: [0.30,0.30] 
chieucao:[1.65,1.69] 

 

SV2 

ten: thanh 
tuoi: [0.23,0.27] 
chieucao:1.72 

 

SV3 

ten: nhàn 
tuoi: [0.25,0.30] 
chieucao:[1.7,1.8] 

 

SV4 

ten: Hoa 
tuoi: [0.35,0.45] 
chieucao:1.67 

SV5 

ten: Phuong 
tuoi: [0.45,0.45] 
chieucao: [1.8,1.9] 

SV6 

ten: Hồng 
tuoi: [0.27,0.32] 
chieucao: 1.6 
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  Chọn Wchieucao = 0.6, fm(thấp) = 0.6, fm(cao) = 0.4, fm(rất) = 0.35, fm(hơn) = 
0.25, fm(khả năng) = 0.2, fm(ít) = 0.2 
  Ta có fm(rất cao) = 0.14, fm(hơn cao) = 0.1, fm(ít cao) = 0.08,                          
fm(khả năng cao) = 0.08.  Do ít cao < khả năng cao < cao < hơn cao < rất cao nên ta có 
I(ít cao) = [0.60, 0.68], I(khả năng cao)=[0.68, 0.76], I(hơn cao)=[0.76, 0.86], I(rất 
cao)=[0.86, 1]. 
Bước 2: Áp dụng thuật toán 4.2  
 Sau khi thực hiện b1 và b2 của thuật toán 4.2 ta có kết quả như sau với                
Dom(CHIEUCAO) = [1.0, 2.0]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
b3: xác định các đối tượng thỏa mãn điều kiện 
 Vì [0.6, 0.6] ⊆ I(ít cao), mà [f(a), f(b)] = [0.6, 0.6] nên [0.6, 0.6]=2 ít cao, và vì 
[0.67, 0.67] ⊆ I(ít cao), mà [f(a), f(b)] = [0.67, 0.67] nên [0.67, 0.67] =2 ít cao. 
 Ngoài ra, xét [0.65, 0.69], ta có [0.65, 0.69] ∩ I(ít cao) = [0.65, 0.68] và            
[0.65, 0.69] ∩  I(khả năng cao) = [0.68, 0.69]. 
 Vì        |[0.65,0.69] ∩  I(ít cao)| ≥  [0.65, 0.69]/2,  nên [0.65, 0.69]= 2 ít cao. 
  Vậy có ba sinh viên có chiều cao ít cao là SV1, SV4 và SV6 

5. Kết luận 

 Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp mới cho việc thao tác dữ 
liệu dạng khoảng trong CSDL HDT với thông tin mờ và không chắc chắn, đây là 
phương pháp tiếp cận ngữ nghĩa định lượng đại số gia tử. Với cách tiếp cận này, việc 
thao tác dữ liệu trở nên đơn giản vì các giá trị khoảng được chuyển thành các đoạn con 
tương ứng của [0,1] và tính mờ của các phần tử trong đại số gia tử cũng là các đoạn con 
của [0,1] nên việc so sánh này trở thành việc so sánh trên hai đoạn con của [0,1].  

   Cuối cùng, chúng tôi xây dựng thuật toán cho việc xác định giá trị chân lý của 
điều kiện mờ trong câu truy vấn.  

SV1 

ten: Anh 
tuoi: 30 
chieucao:[0.65,0.69]

 

SV2 

ten: thanh 
tuoi: khoảng 25 
chieucao:[0.72,0.72] 

 

SV3 

ten: nhàn 
tuoi: [25,30] 
chieucao:[0.7,0.8] 

 

SV4 

ten: Hoa 
tuoi: [35,45] 
chieucao:[0.67,0.67]

SV5 

ten: Phuong 
tuoi: 45 
chieucao: [0.8,0.9] 

SV6 

ten: Hồng 
tuoi: [27,32] 
chieucao: [0.6,0.6] 
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